DANH SÁCH SINH VIÊN – HỌC SINH

KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

THAM GIA ĐÁ BANH
	STT
	HỌ TÊN
	LỚP
	GHI CHÚ

	1
	Lê Văn Tuấn
	14CĐ-ĐT2
	Tổ chức

	2
	Trần Minh Thanh
	13CĐ-Đ1
	Tổ chức

	3
	Phạm Thanh Hiếu
	15CĐ-ĐĐT5
	Tổ chức

	
	
	
	

	1
	Quảng Thanh Hà
	15CĐ-ĐĐT9
	Đội 1

	2
	Trần Văn Lộc
	15CĐ-ĐĐT9
	

	3
	Đàng Văn Rắc
	15CĐ-ĐĐT9
	

	4
	Nguyễn Minh Quốc
	15CĐ-ĐĐT9
	

	5
	Võ Văn Thương
	15CĐ-ĐĐT9
	

	6
	Đỗ Duy Tín
	15CĐ-ĐĐT9
	

	7
	Cao Văn Trung
	15CĐ-ĐĐT9
	

	8
	Trần Quốc Tuấn
	15CĐ-ĐĐT9
	

	
	
	
	

	1
	Huỳnh Xuân Hùng
	15CĐ-ĐĐT8
	Đội 2

	2
	Nguyễn Đình Luân
	15CĐ-ĐĐT8
	

	3
	Nguyễn Ngô Hoàng Sang
	15CĐ-ĐĐT8
	

	4
	Lâm Hữu
	15CĐ-ĐĐT8
	

	5
	Kim Ngọc Xi Đene
	15CĐ-ĐĐT8
	

	6
	Hà Tấn Thành
	15CĐ-ĐĐT8
	

	
	
	
	

	1
	Trần Quốc Hoàng
	15CĐ-ĐĐT7
	Đội 3

	2
	Trần Ngọc Tài
	15CĐ-ĐĐT7
	

	3
	Võ Xuân Tha
	15CĐ-ĐĐT7
	

	4
	Trần Thiên Trúc
	15CĐ-ĐĐT7
	

	5
	Nguyễn Quốc Khánh
	15CĐ-ĐĐT7
	

	6
	Trương Tấn Lợi
	15CĐ-ĐĐT7
	

	
	
	
	

	1
	
	15CĐ-ĐĐT6
	Đội 4

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Nguyễn Phước Ái
	15CĐ-ĐĐT5
	Đội 5

	2
	Nguyễn Văn Dao
	15CĐ-ĐĐT5
	

	3
	Lương Xuân Diệu
	15CĐ-ĐĐT5
	

	4
	Trần Hữu Dũng
	15CĐ-ĐĐT5
	

	5
	Lê Trọng Đạt
	15CĐ-ĐĐT5
	

	6
	Đặng Minh Hiếu
	15CĐ-ĐĐT5
	

	7
	Phạm Thanh Hiếu
	15CĐ-ĐĐT5
	

	8
	Võ Minh Khang
	15CĐ-ĐĐT5
	

	9
	Nguyễn Đình Linh
	15CĐ-ĐĐT5
	

	10
	Trần Duy Long
	15CĐ-ĐĐT5
	

	11
	Nguyễn Vũ Luân
	15CĐ-ĐĐT5
	

	12
	Nguyễn Ngọc Nguyên
	15CĐ-ĐĐT5
	

	13
	Lê Thanh Phong
	15CĐ-ĐĐT5
	

	14
	Trần Tấn Sang
	15CĐ-ĐĐT5
	

	15
	Đồng Sĩ Tân
	15CĐ-ĐĐT5
	

	16
	Trần Hữu Thời
	15CĐ-ĐĐT5
	

	17
	Nguyễn Minh Thông
	15CĐ-ĐĐT5
	

	18
	Nguyễn Hữu Thuận
	15CĐ-ĐĐT5
	

	19
	Trần Thanh Trà
	15CĐ-ĐĐT5
	

	20
	Lữ Ngọc Trọng
	15CĐ-ĐĐT5
	

	21
	Nguyễn Tấn Trung
	15CĐ-ĐĐT5
	

	22
	Nguyễn Tuấn Vương
	15CĐ-ĐĐT5
	

	23
	Đỗ Minh Vũ
	15CĐ-ĐĐT5
	

	24
	Nguyễn Tấn Vũ
	15CĐ-ĐĐT5
	

	
	
	
	

	1
	Nguyễn Vinh
	15CĐ-ĐĐT4
	Đội 6

	2
	Võ Thanh Thắng
	15CĐ-ĐĐT4
	

	3
	Nguyễn Văn Nguyên
	15CĐ-ĐĐT4
	

	4
	Lưu Bình Tây
	15CĐ-ĐĐT4
	

	5
	Nguyễn Đình Trọng Anh
	15CĐ-ĐĐT4
	

	6
	Ngô Trọng Quỳnh
	15CĐ-ĐĐT4
	

	7
	Trần Văn Bình
	15CĐ-ĐĐT4
	

	8
	Trần Đức Mẫn
	15CĐ-ĐĐT4
	

	9
	Phan Duy Lân
	15CĐ-ĐĐT4
	

	10
	Phạm Duy Khang
	15CĐ-ĐĐT4
	

	11
	Trần Đình Kiên
	15CĐ-ĐĐT4
	

	
	
	
	

	1
	Lương Công Ri
	15CĐ-ĐĐT2
	Đội 7

	2
	Nguyễn Đức Doanh
	15CĐ-ĐĐT2
	

	3
	Trần Văn Phúc
	15CĐ-ĐĐT2
	

	4
	Nguyễn Văn Hoàng
	15CĐ-ĐĐT2
	

	5
	Nguyễn Đức Phước
	15CĐ-ĐĐT2
	

	6
	Nguyễn Minh Hải
	15CĐ-ĐĐT2
	

	7
	Nguyễn Quốc Việt
	15CĐ-ĐĐT2
	

	8
	Văn Công Dư
	15CĐ-ĐĐT2
	

	9
	Lương Công Thái
	15CĐ-ĐĐT2
	

	
	
	
	

	1
	Tô Quốc Tài
	15CĐ-ĐĐT1
	Đội 8

	2
	Vũ A Thầm
	15CĐ-ĐĐT1
	

	3
	Than Hoài Tú
	15CĐ-ĐĐT1
	

	4
	Đỗ Hoàng Duy
	15CĐ-ĐĐT1
	

	5
	Trần Xuân Tưởng
	15CĐ-ĐĐT1
	

	6
	Lý Hoàng Huy
	15CĐ-ĐĐT1
	

	7
	Nguyễn Ngọc Quang Huy
	15CĐ-ĐĐT1
	

	8
	Lục Văn Nhật
	15CĐ-ĐĐT1
	

	9
	Quỳnh Trung Khang
	15CĐ-ĐĐT1
	

	10
	Võ Lý Khánh Long
	15CĐ-ĐĐT1
	

	
	
	
	

	1
	Huỳnh Anh Tuấn
	14CĐ-ĐT2
	Đội 9

	2
	Lê Văn Giỏi
	14CĐ-ĐT2
	

	3
	Trần Trương Ngọc
	14CĐ-ĐT2
	

	4
	Trần Thanh Minh
	14CĐ-ĐT2
	

	5
	Cao Minh Toàn
	14CĐ-ĐT2
	

	6
	Võ Đình Trung Kiên
	14CĐ-ĐT2
	

	7
	Võ Khánh
	14CĐ-ĐT2
	

	8
	Đoàn Việt Quang
	14CĐ-ĐT2
	

	
	
	
	

	1
	Trần Thanh Bình
	14TC-Đ1
	Đội 10

	2
	Trần Thanh Cường
	14TC-Đ1
	

	3
	Đào Quốc Lịch
	14TC-Đ1
	

	4
	Đinh Nguyễn Tấn Luân
	14TC-Đ1
	

	5
	Đặng Trọng Nghĩa
	14TC-Đ1
	

	6
	Nguyễn Tiến Phi
	14TC-Đ1
	

	7
	Phạm Văn Thanh
	14TC-Đ1
	

	8
	Nguyễn Tài Tuấn
	14TC-Đ1
	

	9
	Trần Ngọc Viên
	14TC-Đ1
	

	10
	Võ Tấn Nam
	14TC-Đ1
	

	11
	Phạm Thanh Tâm
	14TC-Đ1
	

	
	
	
	

	1
	Nguyễn Ngọc Hoài 
	13CĐ-Đ1
	Đội 11

	2
	Nguyễn Bá Trung
	13CĐ-Đ1
	

	3
	Nguyễn Thành Đông
	13CĐ-Đ1
	

	4
	Lê Minh Hiếu
	13CĐ-Đ1
	

	5
	Đặng Thế Anh
	13CĐ-Đ1
	

	6
	Nguyễn Chí Bình
	13CĐ-Đ1
	

	7
	Nguyễn Việt Thắng 
	13CĐ-Đ1
	

	
	
	
	

	1
	Dương Hồng Bảo
	13CĐ-Đ2
	Đội 12

	2
	Ngô Quốc Thái Linh
	13CĐ-Đ2
	

	3
	Nguyễn Văn Vui
	13CĐ-Đ2
	

	4
	Nguyễn Văn Linh
	13CĐ-Đ2
	

	5
	Nguyễn Văn Nam
	13CĐ-Đ2
	

	6
	Võ Tấn Hồng Quang
	13CĐ-Đ2
	

	7
	Đỗ Văn Điệp
	13CĐ-Đ2
	

	8
	Nguyễn Lê Trung Thành
	13CĐ-Đ2
	

	9
	Hàm Minh Đức
	13CĐ-Đ2
	

	
	
	
	

	1
	Mai Tuấn Anh
	13CĐ-Đ3
	Đội 13

	2
	Nguyễn Khắc Thanh Hải
	13CĐ-Đ3
	

	3
	Đinh Văn Thành
	13CĐ-Đ3
	

	4
	Hồ Văn Quý
	13CĐ-Đ3
	

	5
	Trần Tuấn Viên
	13CĐ-Đ3
	

	6
	Đặng Ngọc Tiến
	13CĐ-Đ3
	

	7
	Phương Văn Hiền
	13CĐ-Đ3
	

	8
	Trần Ngọc Linh
	13CĐ-Đ3
	

	9
	Khương Trung Long
	13CĐ-Đ3
	

	10
	Trần Hoàng Sang
	13CĐ-Đ3
	

	11
	Hoàng Thanh Tú
	13CĐ-Đ3
	

	12
	Lê Văn Ý
	13CĐ-Đ3
	

	13
	Văn Hữu Duy Thạch
	13CĐ-Đ3
	

	
	
	
	

	1
	
	13CĐ-ĐT1
	Đội 14

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	


